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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
	ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

	KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
	Học kỳ: 1
	Năm học:
	2021 - 2022

	Mã học phần:        213                                                       Tên học phần:      Dẫn luận ngôn ngữ học                    

	Mã nhóm lớp HP: 213_71ORIE30022
	Đáp án lần 2.

	Thời gian làm bài:
	75 (phút)

	Hình thức thi:
	Tự luận

	
Cách thức nộp bài phần tự luận: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.




GỢI Ý ĐÁP ÁN
Câu 1 (3 điểm): Nêu ngắn gọn các đặc trưng của ngôn ngữ và lời nói. Ngôn ngữ và lời nói có thể tách rời nhau không?
Gợi ý: Câu trả lời nêu được các ý như sau: 
- Ngôn ngữ: là hệ thống trừu tượng; mang tính xã hội, là cái chung của mọi người trong một cộng đồng ngôn ngữ cụ thể; mang tính quy ước; hữu hạn… (1 điểm)
- Lời nói: là sự vận dụng hệ thống ngôn ngữ trong tình huống cụ thể; mang tính cá nhân; là cái riêng, khả biến, khó dự báo; vô hạn … (1 điểm)
- Ngôn ngữ và lời nói không thể tách rời nhau. Vì trong lời nói có ngôn ngữ, là sự vận dụng của ngôn ngữ; nhờ có ngôn ngữ mà các thành viên trong một cộng đồng mới có thể hiểu lời nói của nhau. Ngược lại, ngôn ngữ được hiện thực hóa thông qua lời nói. (1 điểm)
Câu 2 (3 điểm): Nguyên âm là gì? Phân loại nguyên âm, có ví dụ minh họa.
Gợi ý:
· Nêu được định nghĩa nguyên âm. (1 điểm)
· Phân loại được nguyên âm theo 3 tiêu chí. (1 điểm)
· Ví dụ minh họa chính xác. (1 điểm)
Câu 3 (4 điểm):
a. Hình vị là gì? Phân loại hình vị, có ví dụ minh họa.
b. Hình vị “er” trong hai từ “smaller” và “singer” giống và khác nhau chỗ nào? 
Gợi ý:
a.  Nêu được khái niệm hình vị, phân loại hình vị dựa vào một trong các tiêu chí đã học, ví dụ minh họa chính xác. (2 điểm)
b. Hình vị “er” trong hai từ “smaller” và “singer” giống và khác nhau
- Giống: Đều là hình vị ràng buộc, cụ thể là hậu tố.
- Khác: “er” trong singer là hình vị phái sinh từ (danh từ có gốc là động từ sing); còn “er” trong smaller là hình vị biến hình từ (so sánh hơn của tính từ small).
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